QUẢN LÝ NÁI NUÔI CON NHẰM GIATĂNG 
TRỌNG LƯỢNG HEO CON CAI SỮA

Heo nái giống như một chiếc máy sản xuất sản phẩm cho trại heo. Nếu sử dụng liên tục cái máy để sản xuất thì sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề. Để nâng cao tuổi thọ máy, giảm các sản phẩm không đạt chất lượng thì định kỳ cần kiểm tra, sủa chữa. Nếu chỉ quản lý theo chiều hướng sản xuất heo con thì số lượng heo con có thể tăng nhưng tuối sinh sản sẽ giảm, phát sinh một số vấn đề như sảy thai, heo con còi, giảm năng lực cho sữa. Chính vì thế, cần phải có cách quản lý thích hợp. Heo con và heo nái cai sữa khoẻ mạnh là phương pháp chuẩn bị tốt nhất cho lần sinh sản tiếp theo. 
Dưới đây xin giới thiệu tài liệu của trại đẻ (gồm 4 khu vực). Và trong từng khu vực được thiết kế phục vụ 56 nái đẻ mỗi tuần. Cho ăn được người quản lý cho trực tiếp bằng tay. Nái chờ đẻ vào sáng thứ 7 được vệ sinh, sau đó chuyển vào chuồng nái đẻ. Những nái này vào thứu 4 tuần sau sẽ bắt đầu đẻ, cai sữa vào sáng thứ 5 mỗi tuần. Thời gian trước do áp dụng các biện pháp trợ đẻ nên cai sữa khoảng 19-20 ngày tuổi. Theo đó, bình quân ngày cai sữa là 21 ngày. Nhưng kể từ cuối năm 2009 do không áp dụng các biện pháp trợ đẻ nên cai sữa khoáng 19-20 ngày tuổi. Theo đó bình quan ngày cai sữa là 19.5 ngày, thời gian cai sữa khoảng từ ngày 15 tới ngày 24. Thời gian nuôi con giảm từ 1-2 ngày. Từng khu vực đều áp dụng biện pháp “cùng vào, cùng ra”.
1. Cho nái ăn nhiều lần mỗi lần một ít.

Số liệu được ghi chép lại từ năm 2008 đến tuần thứ 31 của năm 2010. Nó chứng minh trọng lượng cai sữa thay đổi theo số lần cho ăn heo nái. Năm 2008 bình quân số ngày cai sữa là 20.4 và trọng lượng cai sữa là 6.7kg. Năm 2009 bình quân cai sữa là 20.3 ngày từ ngày 1 đến ngày 22 trọng lượng cai sữa là 6.2kg. Từ ngày 23 đến ngày 52 là 6.96kg tăng. Năm 2010, bình quân ngày tuổi cai sữa là 19.7, trọng lượng cai sữa là 6.96kg.

Lý do trọng lượng cai sữa thay đổi như vậy là do số lần cho nái ăn thay đổi. Số lần cho nái ăn từ trước khi đẻ đến khi cai sữa từ năm 2008 tới nửa đầu năm 2009 theo tiêu chuẩn ngày 3 lần (9 giờ, 13 giờ, 18 giờ) ở những cá thể đặc biệt thì cho ăn thêm một lần nữa. Ở thời ký này nái nuôi con mỗi ngày ăn từ 7-8kg cám. Tuy nhiên, vào năm 2009 từ tuần thứ 18 trở đi điều chỉnh ngày 4 lần. Thời gian cho ăn được điều chỉnh vào lúc 6 giờ, 10 giờ, 14 và 19 giờ.
Nái được chuyển từ trại mang thai sang trại đẻ chỉ 3-5 ngày trước khi đẻ. Chính vì vậy lượng cám nái nuôi con cho ăn thời kỳ chờ đẻ sẽ giảm. Lượng cám nái ăn đến 1 tuần sau đẻ sẽ được tăng từ từ, giảm hơn 1kg so với trước đẻ và đạt tới mức 5-6kg vào mức cuối tuần. Và đến tuân thứ 3 (tuần cai sữa) lượng cám ăn vào đạt mức 9kg.
Số lần cho ăn đã được điều chỉnh tăng lên có thể làm giảm lượng cám hao hụt, đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho nái. Thực tế cho thấy lượng cám ăn vào gia tăng, khiến lượng cai sữa nái sản xuất ra cũng gia tăng và trọng lượng heo con cai sữa cũng gia tăng.

2. Tăng lượng nước nái nuôi con uống 

70-80% sữa mẹ là nước. Nước là chất làm tăng sản lượng sữa. Lượng nước cung cấp cho nái ở nông trại kể trên có 2 nguồn từ núm uống cố định tại chuồng và sau khi cho ăn người quản lý cung cấp thêm bằng vòi nước. Số lần cho ăn tăng cũng dẫn tới lượng nước cung cấp tăng.
Nếu lượng nước cung cấp thiếu có thể xác định qua màu nước tiểu. Nếu màu nước tiểu không trong, có màu vàng thì cần kiểm tra lại lượng nước nái uống. Điều này ảnh hưởng tới lượng sữa nái sản xuất.

Dựa vào nghiên cứu của Fraser và Phillips (1989), ta xác định được mối lien hệ của lượng nước nái uống và tăng trọng ngày của heo con.Nếu lượng nước nái nuôi con uống vào tăng thì trọng lượng heo con sẽ gia tăng rõ rệt. Lượng nước uống vào giúp nâng cao lượng sữa nái sản xuất ra.
3. Lượng sữa nái sản xuất.

Theo tài liệu của Đanbre (Đan Mạch) thì 1 ngày nái có thể sản xuất tối đa 15 lít sữa. Lượng sữa này có thể cung cấp đủ cho 18 heo con. Nếu vậy thì lượng sữa của nái ở các nước khác sản xuất khoảng bao nhiêu. Có thể là trên 10lít, nếu tiêu chuẩn là 10 lít thì trên lý thuyết nái có thể nuôi khoảng 10 heo con.

4. Heo con hấp thu tốt hoàn toàn sữa mẹ

Nái nuôi quá nhiều heo con thì dẫn đến tình trạng thiếu sữa gây chênh lệch trọng lượng heo con trong bầy. Bởi vì những heo con sinh ra đầu tiên hoặc heo con có trọng lượng tốt bú được nhiều sữa mẹ. Những heo con dạng này có trọng lượng bình quân tốt hơn, ngược lại heo con không được bú sữa đầy đủ dễ dẫn đến trọng lượng thấp.
Ngoài ra, cấn áp dụng các biện pháp ghép bầy. Đây là phương pháp ghép những con có trọng lượng nhỏ sang nái khác cho bú. Thông qua những biện pháp này giúp heo con phục hồi được trọng lượng. Việc sử dụng nái ghép bầy giúp gia tăng lượng sữa và điều chỉnh ngày tuổi cai sữa. Những nái ghép bầy thường lựa chọn nái trẻ có nhiều sữa. Những nái này có thể nuôi được từ 5-6 tuần.

Kết luận cuối cùng để tăng lượng sữa nái nuôi con sản xuất cần quản lý cho ăn nhiều lần mỗi lần một ít, cần quản lý cho ăn theo tuần. Vì dung tích từng loại cám có sực khác biệt, nên các trang trại cho ăn tự động cần kiểm tra trọng lượng cám ở thùng chữa. Sữa mẹ chính là nước. Cần quản lý cho nái uống nhiều nước. Cần quản lý nhiệt độ nước uống phù hợp với nái không quá lạnh hoặc quá nóng.
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